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THÔNG BÁO 

Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ đối với trẻ em 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND 

Thực hiện Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030; 

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-SYT ngày 16/01/2026 của Sở Y tế thành phố Hải 

Phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND; 

Qua rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên địa bàn phường có 153 trẻ em 

dưới 16 tuổi thuộc 104 hộ gia đình cần được rà soát, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ để 

xem xét hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (có danh sách kèm theo). 

Để bảo đảm quyền lợi của trẻ em và tránh bỏ sót, trùng lặp đối tượng, Ủy ban nhân 

dân phường Nhị Chiểu thông báo và đề nghị các hộ gia đình, các ông/bà Tổ trưởng tổ 

dân phố phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối tượng thực hiện: 

- Các hộ gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong 

danh sách kèm theo Thông báo này. 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận: 

- Thời gian: từ ngày 27/8/2026 đến hết ngày 05/9/2026, trong giờ hành chính của tất 

cả các ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định). 

- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nhị Chiểu. 

 3. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai theo Mẫu số 1a ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; khi 

nộp hồ sơ, người làm thủ tục xuất trình các giấy tờ cần thiết để cán bộ tiếp nhận đối 

chiếu thông tin theo quy định. 

- Đề nghị mang theo căn cước công dân của cha, mẹ hoặc người giám hộ/người 

trực tiếp làm thủ tục; giấy khai sinh hoặc căn cước công dân của trẻ em (nếu có) và 

giấy tờ liên quan đến thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có) để phục vụ đối chiếu. 

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các hộ gia đình có trẻ em thuộc đối tượng chủ động đến Trung tâm Phục vụ 

hành chính công phường Nhị Chiểu để được đối chiếu thông tin, hướng dẫn và hoàn thiện 



hồ sơ trong thời gian quy định. Trường hợp trẻ đã được tiếp nhận hồ sơ hoặc đang hưởng 

chính sách, đề nghị thông tin với cán bộ tiếp nhận để kiểm tra, tránh lập trùng hồ sơ. 

5. Tổ trưởng tổ dân phố 

Căn cứ danh sách kèm theo Thông báo, thông báo và đôn đốc các hộ gia đình có 

trẻ em thuộc đối tượng thực hiện đúng thời gian quy định; trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội phường (đồng chí Lê Thị 

Tâm, số điện thoại 0366 568 086) để được hướng dẫn. 

Ủy ban nhân dân phường Nhị Chiểu đề nghị các hộ gia đình và các tổ dân phố nghiêm 

túc phối hợp thực hiện để bảo đảm quyền lợi của trẻ em thuộc đối tượng chính sách./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Các TDP trên địa bàn phường; 

- Trung tâm PVHCC phường; 

- Lưu: VT. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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Trần Hồng Túc 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN HỒ SƠ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
(Kèm theo Thông báo số 309/TB-UBND ngày 26/8/2026 của UBND phường Nhị Chiểu) 

STT Họ tên chủ hộ Họ và tên trẻ Ngày sinh Giới tính Tổ dân phố Ghi chú 

1 Bùi Thị Vần Nguyễn Văn Phương 30/04/2015 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
2 Bùi Thị Vần Nguyễn Văn Sơn 25/02/2011 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
3 Hồ Thị Huyền Vũ Thị Minh Thư 18/12/2012 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
4 Lãnh Thị Ưng Nguyễn Bích Ngọc 06/12/2012 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
5 Lãnh Thị Ưng Nguyễn Mạnh Hùng 10/05/2014 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
6 Lương Thị Thanh Phùng Duy Bách 15/04/2011 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
7 Mai Thị Luyên Trần Thị Huyền Trang 10/02/2016 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
8 Nguyễn Thị Xây Hoàng Ngọc Linh 19/12/2013 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
9 Nguyễn Thị Xây Hoàng Ngọc Mai 20/03/2012 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 

10 Nguyễn Văn Lại Nguyễn Gia Huy 08/08/2013 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
11 Nguyễn Văn Lại Nguyễn Thu Huyền 07/08/2011 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
12 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Hoàng Anh Dũng 08/02/2019 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
13 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Bảo Anh 05/12/2015 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
14 Phùng Văn Công Phùng Anh Hoàng 09/04/2012 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
15 Phùng Văn Công Phùng Duy Anh 01/02/2019 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
16 Phùng Văn Công Phùng Duy Trường 01/02/2019 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
17 Phạm Thị Hải Đào Phương Uyên 30/03/2011 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
18 Phạm Thị Mai Phạm Mạnh Hùng 28/09/2011 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
19 Phạm Thị Thái Nguyễn Bảo Yến 09/11/2013 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
20 Phạm Văn Mùi Phạm Bùi Gia Bảo 19/08/2013 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
21 Phạm Văn Vương Phạm Kim Ngân 05/08/2015 Nữ Hạ Chiểu nghèo 
22 Phạm Văn Vương Phạm Nhật Ân 20/11/2018 Nam Hạ Chiểu nghèo 
23 Tô Thị Hoàn Bùi Thanh Tùng 05/02/2012 Nữ Hạ Chiểu cận nghèo 
24 Tô Thị Hoàn Bùi Đức Toàn 12/02/2014 Nam Hạ Chiểu cận nghèo 
25 Nguyễn Thị Nhiên Phạm Khánh Chi 23/06/2013 Nữ TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
26 Nguyễn Thị Nhiên Phạm Thế Hiển 18/01/2018 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
27 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Trung Hiếu 22/11/2010 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
28 Nguyễn Văn Chức Nguyễn Cao Bảo Long 02/01/2015 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
29 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Ngọc Trinh 12/09/2018 Nữ TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
30 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Đại Phát 22/11/2015 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
31 Trần Thị The Hoàng Trường An 19/07/2021 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
32 Vũ Thị Nguyệt Anh Phạm Thành Luân 08/06/2011 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
33 Vũ Thị Tuyết Vũ Văn Lộc 13/09/2012 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
34 Đỗ Thị Yến Nguyễn Đức Hải 11/02/2013 Nam TD Vạn Chánh 1 cận nghèo 
35 Nguyễn Thị Mai Vũ Anh Thư 24/12/2013 Nữ TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 



36 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Bảo Long 03/10/2021 Nam TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
37 Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Quang Khải 15/06/2019 Nam TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
38 Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Văn Tuấn Kiệt 10/01/2017 Nam TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
39 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Khánh Linh 26/12/2011 Nữ TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
40 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Ánh Ngọc 24/04/2014 Nữ TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
41 Nguyễn Văn Uy Nguyễn Minh Tuệ 04/11/2018 Nữ TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
42 Nguyễn Văn Đuyền Nguyễn Minh Khang 18/02/2021 Nam TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
43 Phạm Thị Tâm Vũ Minh Phúc 31/01/2019 Nữ TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
44 Tăng Thị Hương Tăng Văn Thành 01/02/2012 Nam TD Vạn Chánh 2 cận nghèo 
45 Bùi Thị Bình Trần Lại Thương 16/08/2012 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
46 Cao Thị Tuyết Trương Thị Thanh Thư 18/08/2021 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
47 Cao Thị Tuyết Trương Việt Thành 22/08/2020 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
48 Hoàng Thị Tuyết Phạm Bảo Ngọc 07/01/2014 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
49 Hoàng Thị Tuyết Phạm Hoàng Huy 19/09/2016 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
50 Kiều Xuân Quý Kiều Thanh Hà 29/08/2011 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
51 Kiều Xuân Quý Kiều Đại An 14/11/2018 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
52 Nguyễn Thị Nguyệt Trần Thị Mai Linh 11/10/2010 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
53 Nguyễn Văn Ấn Ngô Ngọc Bích 25/07/2012 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
54 Nguyễn Văn Ấn Ngô Đình Duy 27/01/2011 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
55 Phạm Thị Lại Phạm Nguyễn Khánh Ly 06/11/2013 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
56 Phạm Thị Thúy Lê Thành Vinh 06/10/2010 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
57 Phạm Văn Quang Phạm Văn Linh 04/10/2010 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
58 Thân Thị Liên Nguyễn Hữu Hiển 06/03/2013 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
59 Trương Văn Bốn Trương Văn Thế Phong 19/02/2013 Nữ TDP Bích Nhôi cận nghèo 
60 Trần Duy Tuấn Anh Trần Duy Đăng Khôi 18/05/2018 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
61 Trần Duy Tuấn Anh Trần Duy Đăng Nhật 02/10/2020 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
62 Trần Thị Vui Nguyễn Phạm Bình An 25/06/2024 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
63 Trần Văn Dương Trần Nam Cường 02/03/2017 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
64 Trần Văn Dương Trần Nam Khánh 10/06/2013 Nam TDP Bích Nhôi cận nghèo 
65 Lê Thị Thủy Trịnh Thảo Vy 09/01/2013 Nữ TDP Duyên Linh cận nghèo 
66 Lê Thị Thủy Trịnh Đức Duy 04/02/2012 Nam TDP Duyên Linh cận nghèo 
67 Lê Văn Minh Lê Ngọc Ánh 29/07/2012 Nữ TDP Duyên Linh cận nghèo 
68 Lê Văn Minh Lê Quang Duy 02/09/2014 Nam TDP Duyên Linh cận nghèo 
69 Nguyễn Thị Hương Dương Tiến Đạt 28/10/2011 Nam TDP Duyên Linh cận nghèo 
70 Nguyễn Thị Phấn Đỗ Văn Quyền 24/06/2013 Nam TDP Duyên Linh cận nghèo 
71 Nguyễn Thị Xuốt Lê Hoàng Tú 13/09/2021 Nam TDP Duyên Linh cận nghèo 
72 Nguyễn Thị Xuốt Lê Ánh Mai 30/07/2011 Nữ TDP Duyên Linh cận nghèo 
73 Lê Văn Bắc Lê Thị Thảo 12/03/2014 Nữ TDP Hoành Sơn cận nghèo 
74 Lê Văn Bắc Lê Văn Thành 06/08/2021 Nam TDP Hoành Sơn cận nghèo 
75 Phạm Ngọc Huy Phạm Hoàng Anh 20/04/2020 Nam TDP Hoành Sơn cận nghèo 
76 Phạm Ngọc Huy Phạm Huy Hoàng 02/09/2017 Nam TDP Hoành Sơn cận nghèo 
77 Thân Thị Hiền Nguyễn Minh Tuyết 13/02/2015 Nữ TDP Hoành Sơn nghèo 
78 Thân Thị Hiền Nguyễn Thành Long 31/07/2012 Nam TDP Hoành Sơn nghèo 



79 Trương Thị Thủy Nguyễn Thị Thu Hằng 22/03/2015 Nữ TDP Hoành Sơn cận nghèo 
80 Trương Thị Thủy Nguyễn Tiến Thành 27/10/2012 Nam TDP Hoành Sơn cận nghèo 
81 Trần Đức Tuấn Trần Ngọc Hậu 01/07/2023 Nữ TDP Hoành Sơn cận nghèo 
82 Trần Đức Tuấn Trần Đức Trung 22/02/2021 Nam TDP Hoành Sơn cận nghèo 
83 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Gia Bảo 27/01/2015 Nam TDP Lỗ Sơn nghèo 
84 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Gia Huy 24/07/2012 Nam TDP Lỗ Sơn nghèo 
85 Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Bùi Tuệ Mẫn 19/08/2013 Nữ TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
86 Trần Văn Tuyến Trần Gia Hân 17/11/2015 Nữ TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
87 Trần Văn Tuyến Trần Thị Ngọc Vân 28/10/2012 Nữ TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
88 Vũ Thị Khanh Nguyễn Vũ Ánh Dương 13/01/2017 Nữ TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
89 Vũ Thị Khanh Nguyễn Đức Minh Tâm 10/11/2018 Nam TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
90 Vũ Văn Thăng Vũ Thanh Bình 02/04/2014 Nam TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
91 Vũ Văn Thăng Vũ Thị Thanh Nga 21/09/2011 Nữ TDP Lỗ Sơn cận nghèo 
92 Lê Thị Thoa Nguyễn Ngọc Đức 30/12/2012 Nam TDP Nhẫm Dương nghèo 
93 Lê Thị Thư Lê Hồng Dương 30/08/2013 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
94 Nguyễn Thị Dự Nguyễn Anh Tuấn 18/04/2013 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
95 Nguyễn Thị Hà Đỗ Đăng Đạt 09/03/2011 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
96 Nguyễn Thị Hương Nguyễn An Nam 30/08/2013 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
97 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Xuân Bắc 18/03/2016 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
98 Nguyễn Thị Lành Triệu Bảo An 21/09/2016 Nữ TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
99 Nguyễn Thị Lành Triệu Minh Đức 12/10/2019 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 

100 Nguyễn Thị Ngọc Trần Đức Long 26/08/2011 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
101 Nguyễn Văn Phương Nguyễn Hải Hùng 14/08/2012 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
102 Phạm Thị Hoa Phạm Ngọc Ánh 02/09/2013 Nữ TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
103 Phạm Văn Văn Phạm Thu Minh 21/04/2017 Nữ TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
104 Phạm Xuân Bản Phạm Minh Phú 26/08/2013 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
105 Trần Thị Thắm Nguyễn Hồng Hải 06/12/2013 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
106 Vũ Thị Thương Nguyễn Thế Bảo 04/10/2012 Nam TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
107 Đỗ Văn An Đỗ Tường Vy 01/09/2017 Nữ TDP Nhẫm Dương cận nghèo 
108 Hoàng Thị Chinh Hoàng Nhật Ánh 27/03/2021 Nam TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
109 Lãnh Thị San Bùi Gia Phong 03/03/2015 Nam TDP Thượng Chiểu nghèo 
110 Nguyễn Đức Việt Nguyễn Khánh Linh 23/06/2014 Nữ TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
111 Nguyễn Đức Việt Nguyễn Nhật Anh 24/10/2017 Nam TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
112 Thân Phương Bắc Thân Đức Nhân 20/06/2012 Nam TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
113 Thân Văn Tam Thân Đỗ Bảo Ngọc 31/01/2013 Nữ TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
114 Thân Văn Tam Thân Đỗ Hoàng Long 02/01/2015 Nam TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
115 Vũ Văn Tuyến Vũ Hoàng Nguyên Khôi 03/01/2012 Nam TDP Thượng Chiểu cận nghèo 
116 Bùi Đức Bình Bùi Tâm Như 01/01/2018 Nữ TDP Thượng Trà cận nghèo 
117 Bùi Đức Bình Bùi Đức Triển 09/07/2019 Nam TDP Thượng Trà cận nghèo 
118 Bùi Đức Bình Bùi Đức Trọng 31/08/2016 Nam TDP Thượng Trà cận nghèo 
119 Phùng Văn Thóc Phùng Đức Dương 24/09/2013 Nam TDP Thượng Trà nghèo 
120 Thân Thị Thanh Xuân Thân Quảng Hùng 11/12/2013 Nam TDP Thượng Trà cận nghèo 
121 Trần Thị Thoa Phạm Như Ý 28/03/2017 Nữ TDP Thượng Trà cận nghèo 



 

 

122 Trần Thị Thoa Phạm Văn Duy Phong 09/08/2011 Nam TDP Thượng Trà cận nghèo 
123 Hoàng Văn Bình Hoàng Gia Bảo 17/09/2017 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
124 Hoàng Văn Bình Hoàng Thị Yến Vi 05/12/2011 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
125 Hoàng Văn Thăng Hoàng Thanh Thảo 02/01/2011 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
126 Hoàng Văn Thăng Hoàng Thanh Vân 29/01/2014 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
127 Mai Thị Huê Phạm Xuân Thành 01/12/2011 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
128 Nguyễn Thị Dịu Nguyễn Duy Khang 08/11/2017 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
129 Nguyễn Thị Dịu Nguyễn Tùng Lâm 14/10/2010 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
130 Nguyễn Thị Đều Phạm Việt Anh 04/08/2021 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
131 Ngô Thị Him Nguyễn Phương Yến Nhi 12/12/2019 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
132 Ngô Thị Him Nguyễn Quang Anh 06/06/2014 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
133 Trương Thị Hương Thúy Phạm Bảo Châu 21/03/2012 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
134 Trần Khắc Hùng Trần Bảo Trân 07/08/2012 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
135 Trần Văn Dũng Trần Kim Anh 25/02/2011 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
136 Trần Văn Dũng Trần Đức Nhật Anh 27/02/2020 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
137 Vũ Thế Việt Vũ Thế Nam 07/08/2012 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
138 Vũ Thị Phương Nguyễn Vũ Thái Hà 02/06/2011 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
139 Vũ Thị Phương Nguyễn Vũ Tường Vy 22/06/2022 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
140 Vũ Thị Thủy Nguyễn Gia Phúc 20/11/2018 Nam TDP Tử Lạc nghèo 
141 Vũ Thị Thủy Nguyễn Kim Ngân 04/01/2011 Nữ TDP Tử Lạc nghèo 
142 Vũ Thị Thủy Nguyễn Quốc Bảo 27/01/2013 Nam TDP Tử Lạc nghèo 
143 Vũ Văn Hoặc Vũ Văn Hưng 29/06/2011 Nam TDP Tử Lạc nghèo 
144 Đào Thị Thu Hà Phạm Hải Ninh 08/01/2012 Nữ TDP Tử Lạc cận nghèo 
145 Đỗ Văn Cường Đỗ Đức Việt 04/10/2021 Nam TDP Tử Lạc cận nghèo 
146 Nguyễn Thị Huyền Trương Quốc Khánh 04/12/2013 Nam TDP Đèo Gai cận nghèo 
147 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Hoàng Gia Hân 04/11/2020 Nữ TDP Đèo Gai cận nghèo 
148 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Hoàng Tuấn Khang 11/08/2023 Nam TDP Đèo Gai cận nghèo 
149 Nguyễn Thị Hậu Nguyễn Hoàng Tú Anh 02/09/2018 Nữ TDP Đèo Gai cận nghèo 
150 Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Yến Nhi 09/10/2013 Nữ TDP Đèo Gai cận nghèo 
151 Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Đăng Dương 18/11/2015 Nam TDP Đèo Gai cận nghèo 
152 Nguyễn Thị Ngọc Trần Tùng Dương 02/03/2011 Nam TDP Đèo Gai cận nghèo 
153 Phạm Thị Chuyến Trần Xuân Tuấn Anh 23/04/2018 Nam TDP Đèo Gai cận nghèo 
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